
Phe Gài Chữ E (Cho 
Trục) Inox DIN 472

Phe Gài Lỗ Thép DIN 
472

Phe Gài Lỗ Inox DIN 
472

Ren Cấy Lò Xo DIN 8140 Ren Cấy Recoil 

Ren Cấy Recoil Locking Tán Rút Mạ Kẽm 7 Màu Tán Rút Inox 304

REN CẤY

Phe Gài & Ren Cấy & Bulong & Lục Giác Chìm

PHE GÀI

Bulong Hàn Thép Mạ 
Đồng

Bulong Hàn Inox 304 Bulong Vai Dẫn Hướng 
Thép Đen 12.9 ISO 

7379

Bulong Vai Dẫn Hướng 
Inox 304 ISO 7379

Bulong Đầu Lục Giác 
Inox 316 Ren Lửng DIN 

931

Bulong Cổ Vuông Thép 
DIN 603

Bulong Cổ Vuông Inox 
304 DIN 603

Bulong Cổ Vuông Inox 
316 DIN 603

Bulong Đầu Lục Giác 
Inox 304 Ren Lửng DIN 

931

Bulong Đầu Lục Giác 
Thép Mạ Kẽm 

Bulong Đầu Lục Giác 
Thép Mạ Kẽm Ren Lửng 

DIN 931

Lục Giác Chìm Trụ Đầu 
Thấp Inox 304 DIN 

7984

Lục Giác Chìm Đầu Sao 
Cực Mỏng Inox 304

Lục Giác Chìm Col Thép 
Đen 10.9

Lục Giác Chìm Col Thép 
Đen 10.9 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Col Inox 
304

Lục Giác Chìm Col Inox 
316

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp 
Thép 7 Màu

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp 
Inox 304

Lục Giác Chìm Đầu 
Mỏng Inox 304

Lục Giác Chìm Trụ Đầu 
Thấp Thép Đen 12.9 

DIN 7984
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Bulong Cánh Chuồn Mạ 
Kẽm

Bulong Cánh Chuồn Mạ 
Kẽm 7 Màu

Bulong Đầu Lục Giác 
Thép Đen DIN 933

Bulong Đầu Lục Giác 
Thép Đen Ren Lửng DIN 

931

Bulong Cánh Chuồn 
Inox 304

Bulong Cánh Chuồn 
Inox 316

BULONG

LỤC GIÁC CHÌM

Bulong Đầu Lục Giác 
Inox 316

Phe Gài Trục Thép DIN 
472

Phe Gài Trục Inox DIN 
472

Phe Gài Chữ E (Cho 
Trục) Thép DIN 472

Bulong Đầu Lục Giác 
Inox 304
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Lục Giác Chìm & Bulong Pake & Vít Trí & Tán - Đai Ốc

Lục Giác Chìm Trụ Inox 
304 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Trụ Inox 
316

Lục Giác Chìm Trụ Inox 
316 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Mo Thép 
Đen 10.9

Lục Giác Chìm Mo Inox 
304

Lục Giác Chìm Mo Inox 
316

Lục Giác Chìm Mo ISO 
7380-2

Phe G
ài

Ren Cấy
Bulong

Lục G
iác Chìm

Bulong 
Pake

Bulong Pake Đầu Col 
Nhựa

Vít Trí Đuôi Bằng Thép 
Đen 10.9 DIN 913

VÍT TRÍ

Bulong Pake Đầu Oval 
Inox 304

Bulong Pake Đầu Dù 
Thép Xi

Bulong Pake Đầu Dù 
Inox

Bulong Pake Đầu Col 
Đồng

Vít Trí

Lục Giác Chìm Trụ Thép 
Thép Đen 12.9

Lục Giác Chìm Trụ Thép 
Thép Đen 12.9 Ren 

Lửng

Lục Giác Chìm Trụ Inox 
304

Tán Keo Mạ Kẽm 8.8 
DIN 985

Tán Keo Inox 304 DIN 
985

Tán Keo Inox 316 DIN 
985

Tán Lục Giác Thép Đen Tán Lục Giác Mạ Kẽm Tán Lục Giác Inox 304 Tán Lục Giác Inox 316

Vít Trí Đuôi Bằng Inox 
304 DIN 913

Vít Trí Đuôi Nhọn Thép 
Đen 10.9 DIN 914

Vít Trí Đuôi Nhọn Inox 
304 DIN 914

Vít Trí Đuôi Trụ Thép 
Đen 10.9 DIN 915

Vít Trí Đuôi Lõm Thép 
Đen 10.9 DIN 916

Vít Trí Đuôi Lõm Inox 
DIN 916

Tán Hàn Vuông Inox 
304

Tán Keo Mũ Inox 304 
DIN 986

Tán Khía Inox 304 DIN 
6923

Tán Khía Inox 316 DIN 
6923

Tán Khía Mạ Kẽm 
Trắng DIN 6923

Tán Bầu Inox 304 DIN 
1587

Tán Bầu Inox 316 DIN 
1587

Cùm
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Chốt, Then
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ịnh Vị
Tán - 

Đ
ai Ố

c
Lông Đ
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Vít Tự

 Khoan
Tyren

G
uzong

Tắc Kê
Rivet

Lục Giác Chìm Col Inox 
316 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Trụ Thép 
Mạ Kẽm

BULONG PAKE

TÁN - ĐAI ỐC

Tán Lục Giác Nhúng 
Nóng

Tán Hàn Lục Giác Inox 
304

Bulong Pake Đầu Col 
Inox 304

Bulong Pake Đầu Col 
Inox 316
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Ph
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G
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Tán Khoá Mạ Kẽm DIN 
980 V

Tán Cánh Chuồn Inox 
304

Tán Cánh Chuồn Mạ 
Kẽm 4.6

Re
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G
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Ch
ìm

Lông Đền Vênh Thép 
Đen DIN 127

Lông Đền Vênh Mạ 
Kẽm DIN 127

Lông Đền Vênh Inox 
304 DIN 127

Lông Đền Vênh Inox 
316 DIN 127

Lông Đền Vênh Nhúng 
Nóng DIN 127

Lông Đền Vuông Thép 
Mộc Góc 5 Độ

Lông Đền Phẳng Thép 
Đen DIN 125

Lông Đền Phẳng Mạ 
Kẽm DIN 125

Lông Đền Phẳng Inox 
304 DIN 125

Lông Đền Phẳng Inox 
316 DIN 125

Bu
lo

ng
 

Pa
ke

Ví
t T

rí

Lông Đền Vuông Mạ 
Kẽm Góc 8 Độ DIN 434

Lông Đền Răng Thép 65 
Mn DIN 9250

Lông Đền Răng Inox 
304 DIN 9250

Lông Đền Tiếp Xúc Mạ 
Kẽm NFE 25-511

Lông Đền Tiếp Xúc Inox 
304 NFE 25-511

Lông Đền Tiếp Xúc Mạ 
Kẽm SN 70093

Tá
n 

- 
Đ

ai
 Ố

c
Lô

ng
 Đ

ền

Lông Đền Tiếp Xúc Mạ 
Dracomet SN 70093

Lông Đền Răng Cưa 
Ngoài Mạ Kẽm DIN 

6798V

Lông Đền Răng Cưa 
Ngoài Inox 304 DIN 

6797A

Lông Đền Răng Cưa 
Ngoài Mạ Kẽm DIN 

6798A

Lông Đền Răng Cưa 
Ngoài Inox 304 DIN 

6798A

Lông Đền Răng Cưa 
Trong Mạ Kẽm 4.8 DIN 

6798J

Ty
re

n
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g
Tắ

c 
Kê

Lông Đền Lượn Sóng 
Thép Đen

Lông Đền Lượn Sóng 
Inox 304

Ví
t T

ự
 K

ho
an

Lông Đền Răng Cưa 
Trong Inox 304 DIN 

6798J

Lông Đền Răng Cưa 
Trong Inox 304 DIN 

6797J

Lông Đền Heico-Lock 
(Loại Thường) Mạ Kẽm

Lông Đền Heico-Lock 
(Loại Thường) Inox 316

Lông Đền Heico-Lock 
(Loại Vành Rộng) Mạ 

Kẽm

Lông Đền Heico-Lock 
(Loại Vành Rộng) Inox 

316

Ri
ve

t
Cù

m
 U

Vít Tôn Đầu Lục Giác 
Dinosaur

Vít Tôn Đầu Lục Giác 
Inox 304

Lông Đền Vênh Lượn 
Sóng Mạ Kẽm DIN 128A

Lông Đền Lò Xo Đĩa  
Thép Đen DIN 2093

Ch
ốt

, T
he

n
Đ

ịn
h 

Vị

Vít Tôn Đầu Lục Giác 
Inox 410

Vít Gỗ Đầu Lục Giác 
Dinosaur

Vít Sàn Đuôi Cá Đầu Col 
Thép Xi

Vít Sàn Đuôi Cá Đầu Col 
Inox 304

Tán Khoá Inox 304 DIN 
980 M

Tán Khoá Inox 304 DIN 
980 V

LÔNG ĐỀN

VÍT TỰ KHOAN

Tán - Đai Ốc & Lông Đền & Vít Tự Khoan
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Các Sản Phẩm Sẽ Được Cập Nhật Nhiều Hơn 
Nữa Và Liên Tục Trong Các Phiên Bản Sau.

Vít Dù Đuôi Cá Đầu Col 
Inox 304

Vít Dù Đuôi Cá Đầu Col 
Inox 410

Vít Sàn Gỗ Thép 
Dinosaur

Vít Dù Inox 304

Vít Tự Khoan & Ty Ren & Tắc Kê & Rivet & Cùm U & Chốt - Then Định Vị
Phe G

ài
Ren Cấy

Bulong
Lục G

iác Chìm

Vít Col Inox 304 Vít Đầu Tròn Đuôi Cá 
Inox 410

Tắc Kê Thép Ống Liền Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Bulong 
Pake

Vít TríTắc Kê Inox Tắc Kê Nở Đinh Sanko Tắc Kê Đạn Tắc Kê Nở 3 Cánh

Lông Đ
ền

Tán - 
Đ

ai Ố
c

Rivet Nhôm Rivet Inox Rivet Inox Chân Thép River Hammer Drive

Tyren
G

uzong
Tắc Kê

Vít Tự
 Khoan

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 
7 Màu

Chốt Chẻ Inox 304 

Cùm U Inox 304 Chốt Ống Thép 65 Mn 
DIN 1481

Chốt Ống Inox 304 DIN 
1481

Cùm U  Thép Đen

Chốt Bật An Toàn Thép 
Mạ Kẽm Vàng

Rivet
Cùm

 UChốt Định Vị Inox 304 Chốt Định Vị Inox 304 
ISO 2338

Chốt, Then
Đ

ịnh Vị

Then Định Vị Đầu Tròn 
Thép C45 DIN 6885

Chốt Định Vị Thép Đen 
12.9

Chốt Định Vị Thép Đen 
12.9 DIN 6325

Chốt Định Vị Thép Đen 
12.9 DIN 7979(D)

Vít Sàn Đuôi Cá Đầu Col 
Inox 410

Vít Dù Đuôi Cá Đầu Col 
Thép Xi

TY REN

RIVET

CÙM U

CHỐT - THEN ĐỊNH VỊ

Ty Ren Thép Đen DIN 
975

Ty Ren Inox 304 DIN 
975

Ty Ren Inox 316 DIN 
975

Ống Nối Ty Ren

TẮC KÊ
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Vòng Bi Kim Gia Công, 
Loại Mỏng RNA

Vòng Bi Kim BHA Vòng Bi Kim BR Vòng Bi Kết Hợp Hướng 
Tâm Và Chặn Trục NAX

Vòng Bi Cam CF

Vòng Bi Kết Hợp Hướng 
Tâm Và Chặn Trục 

NATB

Vòng Bi Con Lăn NAG Vòng Bi Chặn Con Lăn 
Kim NBT

IKO

Vòng Bi Track Roller

SKF

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Phớt 
Cao Su Không Tiếp Xúc

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Inox 
Dòng 6000

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Inox 
Không Nắp

Vòng Bi Kim, Loại Dày 
Nart

Vòng Bi Kim Loại Mỏng 
Ba

Vòng Bi Kim KT

Vòng Bi Kim Gia Công, 
Loại Mỏng TAF TR

Vòng Bi Kim Vỏ Ngoài 
Mỏng TLA

Vòng Trong Vòng Bi WS Vòng Ngoài Vòng Bi GS

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Inox Vòng Bi Cầu Tự Lựa 
Không Phớt Chắn Lỗ 

Thẳng

Vòng Bi Đầu Cần PHS Vòng Bi Cầu 1 Dãy 
Không Nắp dòng 6000

Vòng Đệm Vòng Bi AS

N
ac

hi

Vòng Bi Track Roller

Vòng Bi Cầu 1 Dãy 
Dòng 6300 Có Phớt 

Chắn Bụi

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Có 
Nắp 2 Bên 6000

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Có 
Vòng Hãm

Vòng Bi Cầu 1 Dãy 
Không Nắp Vòng Cách 

Bằng Đồng

Vòng Bi Cầu Tỳ Không 
Phớt Chắn - Vòng Cách 

Bi Bằng Thép

Vòng Bi Kim Tỳ Vòng Bi Tỳ

IK
O

SK
F

G
m

or
s

D
on

gb
o 

Ch
ai

n
PI
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Vòng Bi GE Có Phớt 
Chắn Bụi

Vòng Bi Rod End

Vòng Bi Cầu Tự Lựa Lỗ 
Côn

Vòng Bi Cầu 1 Dãy Hiệu 
Suất Cao Dòng 6000

IKO & SKF
Đ

ồ 
Bả

o 
H

ộ 
La

o 
Đ

ộn
g

Bạc Lót Cầu Tự Bôi 
TrỚn PB

FC
T

Vòng Bi Đầu Cần POS

Vòng Bi Cầu 1 Dãy 
Vòng Cách Polyamide

Vòng Bi UK

Vòng Bi Cầu Cách Điện 
Không Phớt Chắn Lỗ 

Thẳng

Vòng Bi CARB Không 
Phớt Chắn

Vòng Bi Cầu Tỳ Không 
Phớt Chắn - Vòng Cách 

Bi Bằng Đồng

Vòng Bi GE Không Phớt 
Chắn Bụi
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D
ongbo Chain

PISCO

Bộ Gối UCFL Bộ Gối UCFC Bộ Gối UCT

SKF

Vòng Bi Rod End Ren 
Ngoài

Vòng Bi Rod End Ren 
Trong - Ren Phải

Vòng Bi Đũa Côn Không 
Phớt Lỗ Thẳng

Vòng Bi Đũa Trụ Không 
Phớt Chắn Lỗ Côn

Vòng Bi Đũa Trụ Không 
Phớt Chắn Lỗ Thẳng

Vòng Bi Đũa Trụ Tỳ Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 1 
Dãy - Có Phớt Sắt Chắn 

Bụi

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 1 
Dãy - Vòng Cách 

Polyamide

IKO
SKF

G
m

ors

Vòng Bi Rod End Ren 
Trong - Ren Trái

Bosch

Vòng Bi Đũa Kim Phớt 
Cao Su Lỗ Thẳng

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 
Dãy - Vòng Cách 

Polyamide

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 
Dãy - Phớt Chắn Nhựa

Vòng Bi Đũa Trụ Không 
Phớt Chắn Lỗ Thẳng

Vòng Bi Đũa Trụ Hai 
Phớt Chắn Lỗ Thẳng

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 
Dãy - Vòng Cách Thép

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 
Dãy - Phớt Chắn Sắt

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 1 
Dãy - Có Phớt Chắn

Phớt Chặn Dầu VA Phớt Chặn Dầu

SKC

Phớt Cho Gối TSN - S

Phớt Chặn Dầu Cao Su 
Nytry (NBR)

Bộ Gối UCF

Vòng Bi Tang Trống 
Tựa Lựa SKF Đồng

Vòng Bi Đũa Trụ Lỗ 
Thẳng

Ống Lót Sửa Trục Vòng Định Vị

Phớt Cho Gối TSN - A Phớt Cho Gối TFL

Phớt Chặn Dầu Đường 
Kính Trong Từ 8 Đến 25 

MM

Phớt Chặn Dầu - Cao Su 
NBR, FKM

Vòng Bi Tang Trống Tự 
Lựa

Vòng Bi Tang Trống 
Tựa Lựa SKF Lỗ Thẳng 

Thép

Ống Lót ĐẩyPhớt Cho Gối TSN - L Ống Lót Rút

Gối Đỡ SNL Bộ Gối UCFB

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 1 
Dãy - Vòng Cách Đồng

Đ
ồ Bảo H

ộ Lao Đ
ộng

Phớt Chặn Dầu VS

Bộ Gối SYF

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 
Dãy - Phớt Chắn Sắt

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 
Dãy - Phớt Chắn Nhựa

Vòng Bi UC Bộ Gối UCP,UCPA

Vành Chặn Gối Đỡ

FCT
N

achi
SA

TA
Stanley
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Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng NSCF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng NSMFF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng NSL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PAF

Dây Xích Con Lăn Một 
Dãy

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng AKC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng AKL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng NKC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng NKL

O-ring Gmors NBR70 +- 
5, SHORE A, Màu Đen, 

Dòng AS, G, P

O-ring Gmors NBR90 +- 
5, SHORE A, Màu Đen, 

AS

Nối Xích Con Lăn Một 
Dãy

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng AK

GMORS

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PAT

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PAW

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PB

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PAX

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PCF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LM

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LN

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LP

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LU

O-ring Gmors FKM 75 +- 
5, SHORE A, Màu Đen 

Dòng AS

O-ring Gmors FKM 75 +- 
5, SHORE A, Màu Đen, 

AS, P Và G

O-ring Gmors FKM 90 +- 
5, SHORE A, Màu Đen, 

Dòng AS

DONGBO CHAIN

FC
T

N
ac

hi
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O
SK
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m
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Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LH

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LHN

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng KC

Đầu Nối Ngạnh Khí Nén 
Dòng LC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng APL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LLC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LZ

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng KH

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng KC

PISCO

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LB

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng KL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng KOC

GMORS & DONGBO CHAIN & PISCO

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng NKCF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng LCN
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Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PKD

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PHT

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PLF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PKVD

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PL

IKO
SKF

G
m

ors
D

ongbo Chain
PISCO

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PF

Bosch

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PD

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PHW

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PFF

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PRX

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PVX

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng POL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PPD

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PPL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
PTJ

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PPL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PML

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PX

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PSC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PSC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng SNL

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ T Dạng Nối Giảm

Van Tiết Lưu Khí Nén 
Cong 90 ° Dòng JSC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ T 8 Ngã Dạng Nối 

Giảm

FCT

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng POC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Thẳng OD

Nút Bịt Đầu Ngạnh Nối Ống 
Dạng Thẳng

Đầu Ngạnh Nối Ống 
Dạng Nối Giảm

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PLH

Thân Đầu Nối Nhanh 
Ống Dẫn Điều Khiển 
Nhiệt Độ Khuôn Đúc 

Dạng

PISCO

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chạc Ba 90 °

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng PM

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng POC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dòng POC

Đầu Nối Giảm Khí Nén 
Thẳng OD

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Ba Ngã Cong 90 °

Đầu Ngạnh Nối Ống Có 
Đai Ốc Xiết Dạng Chữ T

Đầu Ngạnh Nối Ống Có 
Đai Ốc Xiết Dạng Cong 

90 °

N
achi

SA
TA

Stanley
SKC

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ T Dạng Nối Giảm

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chạc Ba 90 °

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ Y 5 Ngã Dạng Nối 

Giảm

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ Y Dạng Nối Giảm

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ Y

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ Y
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Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dạng Thẳng

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Giữa Ống Khí Và Fitting 

4 Nhánh Dạng Chữ

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Giữa Ống Khí Và Fitting 

Dạng Cong 45 °

Đầu Nối Nhanh Khí nén 
Giữa Ống Khí Và Fitting  

Dạng Cong 90 °

Van Tiết Lưu Dòng JSS Van Tiết Lưu Dòng 
RVUM

Van Tiết Lưu Dòng JNC

Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VCL

Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VRL

Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VUH

Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VYH

Ống Dẫn Khí Nén Nhựa 
Polyolefin Mềm

Ống Dẫn Khí Nén PEP 
Fluoropolymer

Ống Dẫn Khí Nén Nhựa 
PFA Fluoropolymer

Ống Dẫn Khí Nén Nhựa 
Nylon

Ống Dẫn Khí Nén Nhựa 
PU

Ống Dẫn Khí Nén Nhựa 
PU Mềm

Van Khoá Khí Nén Dòng 
BVU

Van Khoá Khí Nén Dòng 
MVU

Van Khoá Khí Nén Dòng 
BVC

Van Khoá Khí Nén Dòng 
CVLU

Van Khoá Khí Nén Dòng 
HV

Van Khoá Khí Nén Dòng 
BVLC

Van Tiết Lưu Dòng JSGC Van Tiết Lưu Dòng JSC Van Tiết Lưu Dòng 
JSMU
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FC
T

Van Tiết Lưu Dòng JNS Van Tiết Lưu Dòng PJSC Van Tiết Lưu Dòng 
PJSMU

Van Tiết Lưu Dòng JSC Van Tiết Lưu Dòng 
JSGU

Van Tiết Lưu Dòng EQU
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Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Chữ Y

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Cong 90 °

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dạng Nối Giảm

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dạng Thẳng

SK
F

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dạng Thẳng

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Giữa Ống Khí Và Fitting 

Dạng Chữ Y

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Giữa Ống Khí Và Fitting 

Dạng Chữ Y

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dạng Thẳng
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Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Giữa Ống Và Fitting 

Dạng Nối Giảm

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Ngã 4

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Nhỏ Gọn - Đầu Đực

Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VB
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SC
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Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VHH

Bộ Tạo Chân Không 
Dòng VCH

SA
TA

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Cong 90 °

Đầu Nối Nhanh Khí Nén 
Dạng Nối Giảm

 PISCO
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Lưỡi Cắt Kim Cương Lưỡi Cắt XốpLưỡi Cắt Sắt Kim Cương Lưỡi Cắt Kim Cương

Máy Khoan GBM

Máy Gia Công Và Phụ Kiện Bosch

Máy Khoan Bê Tông 
GBH

Máy Khoan Động Lực 
GSB

Máy Khoan Bắn Vít 
Dùng Pin 18V GSR 18V-

90 C

Máy Khoan Bắn Vít 
Dùng Pin 18V GSR 185-

LI

Máy Vặn Vít 

Máy Phay GOF 130

Đ
ồ Bảo H

ộ Lao Đ
ộng

BOSCH

Máy Khoan Búa GBH

Máy Cắt Sắt Để Bàn

Máy Vặn Vít

IKO
SKF

G
m

ors
D

ongbo Chain
PISCO

Máy Khoan Búa SDS+

Bosch

Máy Mài Góc Máy Mài Để Bàn 2 Đá Máy Mài Để Bàn 2 Đá Máy Bào

Máy Mài Góc

Máy Chà Nhám Rung Máy Chà Nhám Rung 
Tròn GSS 18V-LI

Máy Cắt Đa Năng Máy Cắt Gạch WGDC

N
achi

SA
TA

Stanley
SKC

Máy Thổi Dùng Pin 18V 
GBL 18V-120

Đĩa Cưa Đa Năng Lưỡi Cưa Nhôm

Lưỡi Cắt Sắt EU

Máy Phay GKF 12V-8 Máy Phay Dạng Nhỏ

Máy Hút Bụi Đầu Nối Hút Bụi Máy 
Khoan

FCT

Cưa Đĩa Để Bàn 1800 
WGTS 254

Máy Cưa Kiếm GSA 120

Máy Đục Phá Máy Đục Phá Bê Tông

Cưa Kiếm Dùng Pin 12V 
GSA 12V-LI

Máy Hút Bụi

Máy Cưa Cắt Trục 
Trượt Đa Góc GCM 254

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay 
2050W GKS 235 Turbo

Máy Đánh Bóng GPO Máy Dò Đa NăngMáy Cưa Lọng

Lưỡi Cắt Nhôm Đa 
Năng

Máy Bơm Hơi Cầm Tay 
Đa Năng Mini

Máy Cưa Đĩa Dùng Pin
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Máy Rửa Xe Súng Ngắn

Mũi Khoan SDS MAX-4 Mũi Khoan Bê Tông SDS 
PLUS-1

Mũi Khoan SDS MAX-8X Mũi Khoan Tường 
Concrete

St
an

le
y

Mũi Khoan SDS MAX-2

Mũi Khoan Gạch Cứng 
HEX-9

Mũi Khoan SDS MAX-4 Mũi Khoan SDS PLUS-
5X

Mũi Khoan Định Tâm
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ồ 
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H
ộ 
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o 

Đ
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g

Mũi Đục HEX

Mũi Đục SDS PLUS Mũi Khò

FC
T

Đèn Pin

Máy Cân Mực Laser Máy Đo Khoảng Cách 
Laser

Bộ Set Máy Thuỷ Bình Kéo Cắt Cành Dùng Pin Bộ Mũi Vít Đa Năng

SA
TA

Mũi Khoan Kim Cương Mũi Khoan Inox HSS-CO

Mũi Khoan Inox HSS-G Mũi Khoan Từ Bộ Khoan Gỗ Đuôi Cá Mũi Khoét Mũi Khoét Gỗ Đuôi Cá 
Selfcut

Bộ Vặn Vít Pick & Click Bộ Dụng Cụ Ốc Vít Bộ Vặn Vít Đa Năng Đầu Vít Bắn Tôn Đầu Khoan Không Khoá
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Máy Phun Xịt Rửa Cao 
Áp GHP 5-55

Máy Rửa Xe
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Đá Cắt Đá Cắt Đế Chà Nhám Đầu Khoan Có Khoá

PI
SC
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h

Mũi Khoan Đa Năng 
HEX-9

Mũi Khoan Đa Năng

Đá Cắt

IK
O

Lưỡi Cào Linh Động ATZ 
52 SFC

SK
F

Lưỡi Cắt Rãnh ACZ 85 
RT

Lưỡi Cưa Gỗ Bộ 5 Lưỡi Cưa Kiếm 
Cho Sắt

G
m

or
s

Máy Gia Công Và Phụ Kiện Bosch

Lưỡi Cưa Gỗ Lưỡi Cưa Kiếm Cắt Gỗ

Chổi Than

Bộ Mũi Phay Hỗn Hợp
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Cờ Lê Tự Động Vòng 
Miệng

Cờ Lê Đặc Biệt

Kìm Bấm Cos

Cờ Lê Tự Động 2 Đầu 
Vòng Miệng

Cờ Lê Vòng Miệng Tự 
Động Đảo Chiều

Kìm Bấm Chết

Cờ Lê Đặc Biệt

Kìm Bấm Cos

Cờ Lê Miệng Hở - Tuýp 
Lắc Léo

Cờ Lê 2 Đầu Vòng

Cờ Lê Vòng Miệng Tay 
Đòn Tự Động X-Beam

Kìm Bấm Chết

N
achi

SA
TA

Stanley
SKC

Cờ Lê Đặc Biệt Cờ Lê Dây Đai Cờ Lê Tự Động - Bánh 
Cóc

Cờ Lê Vòng Miệng Tay 
Đòn X-Beam

Cờ Lê Đặc Biệt Cờ Lê Đặc Biệt

FCT

Kìm Rút Rivet Cờ Lê Đuôi Chuột - Đầu 
Tuýp

Kìm Bấm Chết

Đ
ồ Bảo H

ộ Lao Đ
ộng

Kìm Mở Lọc Dầu

Cờ Lê Vòng Miệng

Kìm Cắt Kìm Cắt Kìm Cắt - Tuốt Dây

Cờ Lê Đóng 1 Đầu Vòng

Cờ Lê 2 Đầu Miệng

Dụng Cụ Cầm Tay SATA

Kìm Điện - Kìm Đầu 
Bằng

Kìm Mũi Nhọn Kìm Mũi Nhọn

Kìm Mũi Nhọn Kìm Mở Phe

Kìm Bấm Chết

SATA

Kìm Bấm Chết

Kìm Mở Phe

IKO
SKF

G
m

ors
D

ongbo Chain
PISCO

Kìm Điện - Kìm Đầu 
Bằng

Bosch

Kìm 2 Lỗ Kìm Tuốt Dây

Kìm Cắt Cộng Lực Kìm Bấm Chết

Kìm Mỏ Quạ

Kìm Bấm ChếtKìm Bấm Chết

Cờ Lê Tự Động 2 Đầu 
Vòng Miệng

Cờ Lê Vòng Miệng Lắc 
Léo Tự Động
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Dụng Cụ Cầm Tay SATA

Đầu Tuýp Lục Giác 6 
Cạnh

Đầu Tuýp Chuyển Đổi

Cần Siết Đầu Trượt Chữ 
T

Cần Siết Lắc Léo Tay Vặn Thanh Nối Dài Thanh Nối Dài Linh 
Hoạt

IK
O

SK
F

Mỏ Lết Điều Chỉnh Mỏ Lết Điều Chỉnh Hàm 
Rộng

Mỏ Lết Răng

G
m

or
s

D
on

gb
o 

Ch
ai

m

Đầu Nối Chuyển Đổi Đầu Tuýp Chuyển Đổi Đầu Tuýp Lục Giác 6 
Cạnh

Mỏ Lết Điều Chỉnh Cách 
Điện

Mỏ Lết Điều Chỉnh Có 
Khoá

Mỏ Lết Răng

Đầu Nối Chuyển Đổi

Cây Lục Giác Đầu Bi 
Chữ T

Bút Thử Điện Bút Đo Hiệu Điện Thế 
Xe Ô Tô

Đầu Tuýp Lục Giác 6 
Cạnh

Đầu Tuýp Lục Giác Đen 
Dài 6 Cạnh

Đầu Tuýp Lục Giác Đen 
Dài 6 Cạnh

Đầu Tuýp Lục Giác Đen 
Dài 6 Cạnh

Đầu Tuýp Hoa Thị Torx

Đầu Tuýp 12 Cạnh Đầu Tuýp Mũi Sao Nhíp Cần Siết Chữ L

Thanh Nối Dài

Ống Điếu Chữ T Khoá Chữ Thập

Đầu Tuýp Lục Giác Dài 
6 Cạnh

SA
TA

Cây Lục Giác Chữ L Đầu 
Bi

Cây Lục Giác Chữ L Đầu 
Bằng
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FC
T

Bút Thử Điện Điện Tử

Tua Vít 2 Đầu Tua Vít Bake Tua Vít Bake Cách Điện Tua Vít Sao T Tua Vít Dẹp Cách Điện 
Dòng T

Tua Vít Đóng Bake

Tua Vít Đóng Dẹp Dòng 
A, Thiết Kế Xuyên Suốt

Tua Vít Dẹp Dòng T Cảo 3 Chấu Cảo Chữ C Êtô Kẹp Mâm
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Búa Cao Su Cán Gỗ

N
ac
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Kéo Cắt Tôn Kéo Cắt Tôn Kéo Cắt Tôn

Kéo Cắt Tôn

Dụng Cụ Cầm Tay SATA & Dụng Cụ Cầm Tay Stanley

Dũa Tam Giác Dao Cắt Ống Kim Loại Cưa Tay

IKO
SKF

Đ
ồ Bảo H

ộ Lao Đ
ộng

Búa Đầu Nhựa Búa Tạ Cán Sợi Thuỷ 
Tinh

Búa Nhổ Đinh Dũa Bán Nguyệt - Ô 
Van

Cưa Tay Cưa Tay Cưa Tay

Mũi Đột

G
m

ors
D

ongbo ChainCưa Tay Cưa Tay

Kéo Cắt Tôn Kéo Cắt Tôn Kéo Cắt Tôn Kéo Cắt Tôn Kéo Cắt Tôn

SA
TA

Dũa Tròn Dũa Dẹp Mini

N
achi

Búa Cơ Khí Cán Gỗ Búa Đầu Bi Tròn

STANLEY

Kéo Cắt Đa Năng Kéo Dây Điện Kéo Cắt Inox Stanley

Thước Cặp Cơ Học Thước Cặp Điện Tử Đồng Hồ So Kim Thước Dây Thước Dây Chuẩn JIS Thước Thẳng

Ê Ke Đồng Hồ Đo Vạn Năng 
Kĩ Thuật Số

Đồng Hồ Đo Vạn Năng 
Kẹp

Kìm Điện

SKC
FCT

PISCO
BoschKéo Cắt Tôn

Kìm Mỏ Nhọn Kìm Cắt Cách Điện Kìm CắtKìm Mỏ Nhọn Kìm Mỏ NhọnKìm Điện
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IK
O

Kìm Bấm Chết Kìm Bấm Chết

SK
F

Dụng Cụ Cầm Tay Stanley

Kìm Mở Phe Thẳng Kìm Răng 2 Lỗ Kìm Mỏ Quạ Cao Cấp 
VDE

Kìm Tuốt Dây

D
on

gb
o 

Ch
ai

m

Kìm Cộng Lực Kìm Rút Rivet Mỏ Lết Có Điều Chỉnh Mỏ Lết Có Điều Chỉnh

Đầu TuýpMỏ Lết Răng

PI
SC

O
Bo

sc
h

Bộ Cờ Lê Vòng Miệng Bộ Cờ Lê Vòng Miệng Cờ Lê Vòng Miệng Basic Bộ Khẩu Đuôi 3/8 Inch

Tay Vặn Tự Động Chuôi 
1/2 Inch

SA
TA

Kìm Tuốt Dây Kìm Mỏ Quạ Cán Dày 5 
Lỗ

G
m

or
s

N
ac

hi

Kéo Cắt Ống Nhựa Kéo Cắt Tôn Mũi Cong Kéo Cắt Tôn Mũi Cong Kéo Cắt Tôn Lưỡi Cưa Thẳng Bi-
Metal

Khung Cưa Sắt Búa Nhổ Đinh 16oz Kéo Cắt Cành Dao Cắt Ống Đồng Búa Đầu Tròn 24oz

Thước Cuộn Thép

SK
C

FC
T

Thước Dây Sợi Thuỷ 
Tinh

Thước Ke Vuông Thước Thuỷ Hộp Bật Mực + Mực Bộ Lăn Sơn

Búa Gò Búa Cao Su Đục Lấy Dấu Cảo Chữ C Maxstell Êto Có Mâm Xoay Xà Beng

St
an

le
y

Bộ Cây Vặn Lục Giác 
Gập

Tua Vít Bake Có Từ Tua Vít Dẹp Có Từ Bút Thử Điện (100V - 
500V)

Dao Rọc Cáp

Dao Rọc Cáp

Cưa Cắt Cành (Lá Liễu)

Đ
ồ 

Bả
o 

H
ộ 

La
o 

Đ
ộn

g
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Đ
ồ Bảo H

ộ Lao Đ
ộng

Nút Bịt Tai Chống Ồn 
3M ™ 1100

Kính Bảo Vệ 3M ™ Tour-
Guard ™ V TGV01-100

Phin Lọc Hơi Hữu Cơ 
3M ™ 6001

Găng Tay Chống Cắt 
Deltaplus VENICUT52

Nắp Giữ Tấm Lọc Bụi 
3M 501

Kính Bảo Hộ DeltaplusKính Bảo Hộ Miloin 
Milofu

N
achi

SATA
Stanley

SKC

Kính Bảo Hộ 3M 
SF302AF20

Chụp Tai Giảm Ồn 
Proguard

Chụp Tai Giảm Ồn 
Proguard

Nút Tai Giảm Ồn 29db 
Proguard EP-1363

Nút Tai Chống Ồn 
Deltaplus Conicfir050

Kính Bảo Hộ 3M ™ 
Securefit™

Kính Chống Hoá Chất 
3M ™ 1621

FCT

Tấm Lọc Bụi 3M 7711 Tấm Lọc Bụi 3M ™ 
1744C

Kính Bảo Hộ GALERVF

Mặt Nạ Phòng Độc Cỡ 
Nhỏ

Bao Tay Chống Cắt 
Deltaplus VENICUT5M

Găng Tay Chống Cắt 
Deltaplus VENICUT42

Phin Lọc 3M ™ 3301K-
100

Phin Lọc Bụi 3M ™ 2097 
P100

Kính Bảo Hộ Chống Hoá 
Chất Proguard Classix-

AF

Kính Bảo Hộ Proguard 
Malaysia

Nắp Giữ Tấm Lọc 3M ™ 
1700

Bosch

Khẩu Trang Than Hoạt 
Tính Lọc Bụi Có Van 3M

Khẩu Trang Lọc Bụi Có 
Van Thở 1 Chiều 3M

Mặt Nạ Phòng Độc 
MSA ADVANTAGE 

200LS Size M

Mặt Nạ Hàn Tự Động 
Deltaplus BARRIER

Khẩu Trang Y Tế 3M ™

Mặt Nạ Phòng Độc Nửa 
Mặt, Chốt Cài Nhanh

Mặt Nạ Phòng Độc 
Nguyên Mặt MSA 
ADVANTAGE 3000

Mặt Nạ Thở MSA

Phin Lọc Hơi Hỗn Hợp 
MSA 815366 P100

Mặt Nạ Phòng Độc Nửa 
Mặt

Nút Tai Chống Ồn 3M ™ 
1290

Nút Tai Chống Ồn 340-
4004

Đồ Bảo Hộ Lao Động

Mũ Bảo Hộ MSA V-
Gard Màu Xanh Lá

Mũ Bảo Hộ Proguard 
HG2-WHG3RS

Mũ Bảo Hộ Deltaplus 
GRANITE WIND

Khẩu Trang Lọc Bụi 
Deltaplus M1200C

Khẩu Trang Chống Bụi 
3M

Mặt Nạ Phòng Độc Nửa 
Mặt

Đồ Bảo Hộ Lao Động

Mặt Nạ Phòng Độc Nửa 
Mặt

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M

IKO
SKF

G
m

ors
D

ongbo Chain
PISCO

Mũ Bảo Hộ MSA V-
Gard Màu Vàng
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Dây Khoá Trượt H8621

Găng Tay Da Hàn 
Proguard PG-119-YLW

Đ
ồ 
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o 

H
ộ 
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o 

Đ
ộn

g

SKC

FCT

Tay Quay Tự Động Bộ Lấy Ốc Gãy Bàn Ren Hệ Met

Giày Bảo Hộ Deltaplus

IK
O

SK
F

Găng Tay Phủ PU 
Deltaplus VE702PG

G
m

or
s

Thiết Bị Rửa Mắt Khẩn 
Cấp Proguard

Bộ Tời 3 Chân Adela 
RT025

Bộ Quần Áo Mưa 2 Lớp Quần Áo Chống Hoá 
Chất Deltaplus DT117

Bộ 2 Cây Taro Ống Hệ 
Inch BSPT

Tay Quay Mũi Taro Tay Quay Bàn Ren

Găng Tay Nitrile Excia 
9500

Găng Tay Đa Dụng 3M 
Màu Xám

Găng Tay Phòng Lạnh 
Deltaplus HERCULE 

VV750

Đồ Bảo Hộ Lao Động & SKC & FCT 

Cuộn Dây Cáp Hãm Tự 
Động MSA V-TEC

Găng Tay Phủ PU 
Deltaplus VE702P

Găng Tay Da Hàn 
Deltaplus CA615K

Găng Tay Da Deltaplus 
FBN49

Găng Tay Chống Rung 
Và Va Đập Deltaplus 

EOS VV900

Dây An Toàn Đai Bụng 
H32

Găng Tay Chống Hoá 
Chất Excia CT135

PI
SC

O
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h

Thiết Bị Rửa Mắt Khẩn 
Cấp Proguard PG 

5050SS

Máy Đo Đa Khí MSA 
ALTAIR 4XR (LEL, O2 , 

CO, H2S)

Máy Đo Đơn Khí O2 
MSA ALTAIR

Mũi Khoan Thông Dụng 
Dòng SSD

Máy Đo Đơn Khí H2 S 
MSA ALTAIR

Vali Đựng SCBA MSA 
10126797

Bình Dưỡng Khí SCBA 
MSA 10162332

Giày Bảo Hộ Deltaplus Giày Bảo Hộ Deltaplus 
Miami S1P

Ủng Cao Su Đế Thép 
R219MSTC

Dây An Toàn Toàn Thân 
Và Dây Treo Giảm Sóc 1

Dây An Toàn Đai Bụng 
Adela H227

Dây An Toàn Đai Bụng 
Adela

Găng Tay Da Hàn 
Proguard KYM/600/1

Găng Tay Da Hàn 
Proguard ALU/370/SF-

PANOX

N
ac

hi
St

an
le

y
SK

C
FC

T

Bộ Taro Bàn Ren 40 Chi 
Tiết SKC M3-M12

Bộ 3 Cây Taro Tay Hệ 
Met

Bộ 3 Cây Taro Tay Hệ 
Inch UNC

SA
TA

Cuộn Dây Hãm Tự 
Động Adela RFA

Cuộn Dây Cáp Hãm Tự 
Đông Đôi 1.8m MSA 

6311-00AUE
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NACHI

Dao Phay GHSE-4

Mũi Doa Tay Dòng HR Dao Phay Phá Dòng 
FRE

Dao Phay Phá Chuyên 
Dùng Cho Inox Dòng 

GTRE

Đ
ồ Bảo H

ộ Lao Đ
ộng

Mũi Khoan Dòng PSD Mũi Khoan Chuôi Côn 
Đường Kính Mũi Lớn 

Dòng TSD

Mũi Khoan Tâm Dòng C-
Drill

Mũi Khoan Loại Dài 
Dòng LSD

Mũi Khoan Phủ Tin 
Chuyên Dùng Cho Inox 

Dòng GSD

Mũi Khoan Dòng PJD

FCT & NACHI

Mũi Khoan Thông Dụng 
Phủ Tin Dòng SSDG

Mũi Khoan Thông Dụng 
Dòng F1-SD

Mũi Khoan Loại Dài 
Dòng F1-LD

Mũi Taro Xoắn Hệ Met 
F1-SP

Mũi Taro Xoắn Hệ Inch 
F1-SP

Mũi Taro Xoắn F1SPG Mũi Doa Máy Dòng 
SMCR
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Mũi Taro Thẳng F1-PO Mũi Taro Thẳng HT PM-
X

Mũi Taro Thẳng Phủ Tin 
F1-PO-G

Mũi Taro Thẳng Hệ Met 
MPO

Mũi Taro Thẳng CST-OX Mũi Taro Ren Ống PM 
PT-X

PISCO
Bosch

Mũi Taro Xoắn PM F1-
SPG

Mũi Taro Xoắn MSP
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N

achi

Dao Phay Cầu Chuyên 
Dùng Inox Dòng GMB 

GMRB

Dao Phay Cầu Dòng 
GHB

Dao Phay Ngón Dòng 
SSE-2

Stanley

Dao Phay Nhôm-Gase 3 Dao Phay Nhôm Gasel-
3

Dao Phay Loại Cổ Nhỏ 
DMHR-2

Dao Phay GMHDL-6 Dao Phay GMHD-6 Dao Phay GHSE-2 Dao Phay GMSR4

SKC
FCT

Dao Phay GVSEM4 Dao Phay GTSE4 Dao Phay GMSE4Dao Phay GMSEL2

Dao Phay GMSE2

Dao Phay GMSR2Dao Phay GVSE4
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